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2402 1 6/1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 23/07/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2403 2 6/1 Nguyễn Hoàng Trâm Anh Nữ 05/04/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2430 3 6/1 Trương Diễm Phương Nữ 16/02/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2516 4 6/1 Dương Công Thiện Nam 19/09/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2436 5 6/1 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 21/10/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2481 6 6/2 Cao Thị Phương Uyên Nữ 07/04/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2483 7 6/2 Bùi Hùng Vỹ Nam 27/04/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2492 8 6/3 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 20/04/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2511 9 6/3 Nguyễn Huỳnh Lan Phương Nữ 06/01/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2519 10 6/3 Vũ Lương Mai Thy Nữ 02/11/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2534 11 6/4 Hoàng Ngọc Bảo Hân Nữ 16/07/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2535 12 6/4 Phạm Văn Gia Hân Nữ 01/05/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2540 13 6/4 Đỗ Quốc Khánh Nam 21/06/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2546 14 6/4 Nguyễn Hoàng Nhật Nam Nam 31/12/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2592 15 6/5 Nguyễn Đình Nguyên Nam 28/06/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2606 16 6/5 Vũ Tường Vân Nữ 05/07/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2608 17 6/5 Trần Thị Thanh Vy Nữ 24/07/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2613 18 6/6 Trần Đào Thiên Ân Nữ 25/09/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2625 19 6/6 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 19/02/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2638 20 6/6 Lê Đức Phú Nam 28/06/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2654 21 6/7 Lê Quỳnh Anh Nữ 15/11/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2655 22 6/7 Hàng Tuấn Bảo Nam 11/08/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2672 23 6/7 Đoàn Nguyễn Bảo Như Nữ 03/12/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2684 24 6/7 Nguyễn Cao Mạnh Trí Nam 09/06/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

2691 25 6/8 Nguyễn Trần Mai Anh Nữ 11/09/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2709 26 6/8 Lê Kim Ngân Nữ 21/07/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2723 27 6/8 Trịnh Ngọc Bảo Trân Nữ 03/04/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2761 28 6/9 Nguyễn Đỗ Bảo Như Nữ 08/08/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2772 29 6/9 Trần Anh Thư Nữ 18/12/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2768 30 6/9 Trần Cẩm Tú Nữ 05/11/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2800 31 6/10 Phạm Thanh Quý Nam 17/10/2007 Giỏi Tốt 3 HSG

2814 32 6/10 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 16/10/2007 Giỏi Tốt 1 HSG

2805 33 6/10 Ngô Ngọc Phương Tú Nữ 01/08/2007 Giỏi Tốt 2 HSG

4901 34 7/1 Nguyễn Lê Nguyên Kiệt Nam 17/05/2006 Giỏi Tốt 3 HSG

4905 35 7/1 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 28/08/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

4918 36 7/1 Lê Hoàng Thanh Trúc Nữ 06/07/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

4934 37 7/2 Lâm Tú Lan Nữ 04/01/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

4948 38 7/2 Loại Hoàng Phi Nữ 13/07/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

4965 39 7/3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 07/01/2006 Giỏi Tốt 2 HSG
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4977 40 7/3 Hoàng Khánh Linh Nữ 28/12/2006 Giỏi Tốt 3 HSG

4985 41 7/3 Trần Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 25/07/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5008 42 7/4 Bùi Thúy Hằng Nữ 16/01/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5010 43 7/4 Nguyễn Tấn Hiệu Nam 17/03/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

5013 44 7/4 Lê Hoàng Huy Nam 21/11/2006 Giỏi Tốt 3 HSG

5048 45 7/5 Lê Hương Giang Nữ 21/03/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

5071 46 7/5 Phan Hải Quỳnh Nữ 19/10/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5102 47 7/6 Lê Nguyên Khôi Nam 25/07/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5122 48 7/6 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy Nữ 28/03/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

5144 49 7/7 Lê Ngọc Trà My Nữ 25/04/2006 Giỏi Tốt 3 HSG

5146 50 7/7 Cao Trịnh Thảo Nguyên Nữ 24/06/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5152 51 7/7 Lương Xuân Phúc Nam 27/09/2006 Giỏi Tốt 2 HSG

5177 52 7/8 Ôn Bảo Ngọc Nữ 18/01/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5178 53 7/8 Phan Nguyễn Đức Ngọc Nữ 25/02/2006 Giỏi Tốt 3 HSG

5188 54 7/8 Phan Vũ Minh Thy Nữ 06/01/2006 Giỏi Tốt 1 HSG

5259 55 8/1 Nguyễn Thành Nhân Nam 22/01/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5310 56 8/2 Đinh Lý Cát Quỳnh Nữ 07/11/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5323 57 8/2 Chap Nguyễn Phương Vy Nữ 30/01/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5324 58 8/2 Hoàng Ngọc Thảo Vy Nữ 09/10/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5337 59 8/3 Nguyễn Ngọc Hải Nam 09/07/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5375 60 8/4 Trần Quỳnh Hương Nữ 24/08/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5376 61 8/4 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa Nam 28/07/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5382 62 8/4 Huỳnh Ngọc Nga Nữ 01/12/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5430 63 8/5 Võ Yến Ngọc Nữ 21/01/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5440 64 8/5 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên Nữ 04/06/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5447 65 8/5 Đoàn Huỳnh Trúc Vy Nữ 26/04/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5454 66 8/6 Nguyễn Ngọc Duy Nam 19/02/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5459 67 8/6 Thái Quang Huy Nam 02/08/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5462 68 8/6 Vũ Huy Gia Khang Nam 17/04/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5478 69 8/6 Nguyễn Thành Tài Nam 24/01/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5492 70 8/7 Nguyễn Trúc Anh Nữ 21/01/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5502 71 8/7 Phạm Thanh Khôi Nam 02/04/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5525 72 8/7 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 22/04/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5534 73 8/8 Hoàng Minh Ánh Nữ 28/12/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5545 74 8/8 Nguyễn Nhật Linh Nữ 14/07/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5560 75 8/8 Lê Nguyễn Thủy Tiên Nữ 02/04/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5561 76 8/8 Ngô Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 17/01/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

5593 77 8/9 Nguyễn Trần Ái Phương Nữ 24/12/2005 Giỏi Tốt 3 HSG

5597 78 8/9 Trần Hoài Ngọc Thủy Nữ 15/08/2005 Giỏi Tốt 2 HSG

Trang 2©Prosoft.com.vn



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 10
Trường THCS  Trần Phú

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI HẠNG 1,2,3 ĐỢT 1

NĂM HỌC: 2018-2019

Mã HS TT Lớp Họ tên Phái Ngày sinh
HL HK Hạng DH

Đợt 1

5604 79 8/9 Trần Cao Bạch Tuyết Nữ 24/07/2005 Giỏi Tốt 1 HSG

5611 80 9/1 Nguyễn Trần Cát Anh Nữ 09/03/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5616 81 9/1 Trần Ngọc Mỹ Duyên Nữ 02/08/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5633 82 9/1 Trần Minh Nhựt Nam 02/11/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5647 83 9/1 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên Nữ 14/04/2004 Giỏi Tốt 2 HSG

5660 84 9/2 Nguyễn Thị Hường Nữ 30/06/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5673 85 9/2 Đinh Hồng Quân Nữ 29/07/2004 Giỏi Tốt 2 HSG

5677 86 9/2 Nguyễn Bá Thảo Nữ 07/08/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5681 87 9/2 Lương Ngọc Thanh Thủy Nữ 08/12/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5711 88 9/3 Lê Nguyễn Tuyết Mai Nữ 15/10/2004 Giỏi Tốt 2 HSG

5718 89 9/3 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 26/05/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5728 90 9/3 Lê Quang Trường Nam 02/05/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5752 91 9/4 Nguyễn Thành Nhân Nam 23/06/2004 Giỏi Tốt 2 HSG

5774 92 9/4 Trần Thanh Vy Nữ 24/05/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5775 93 9/5 Nguyễn Thị Kim An Nữ 30/01/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5777 94 9/5 Nguyễn Trịnh Minh Anh Nữ 01/01/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5783 95 9/5 Đoàn Thị Huyền Diệu Nữ 15/11/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5820 96 9/6 Lê Văn Chiến Nam 11/03/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5825 97 9/6 Nguyễn Lý Bảo Hân Nữ 18/02/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5853 98 9/6 Nguyễn Ngọc Vang Nữ 27/05/2004 Giỏi Tốt 2 HSG

5863 99 9/7 Huỳnh Thị Ngọc Duyên Nữ 13/11/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5879 100 9/7 Cao Lê Anh Quân Nam 08/04/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

5887 101 9/7 Trần Đào Thanh Trúc Nữ 05/02/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5902 102 9/8 Nguyễn Thái Nhất Huy Nam 01/10/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5907 103 9/8 Nguyễn Bá Quang Minh Nam 15/04/2004 Giỏi Tốt 1 HSG

5911 104 9/8 Lê Quang Nhân Nam 29/08/2004 Giỏi Tốt 3 HSG

, ngày 9 tháng 10 năm 2018
Hiệu Trưởng

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh
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